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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VỚI ADOBE ILLUSTRATOR
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Học song song với học phần Thiết kế đồ họa với Corel Draw 
· Tính chất: Là học phần chuyên ngành bắt buộc
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản về xử lý ảnh với ADOBE ILLUSTRATOR như:
	+ Các thao tác trên vùng chọn
	+ Sử dụng các công cụ tô màu và vẽ
	+ Vẽ hình ảnh
· Kỹ năng:
	+ Sử dụng các lệnh tô màu, các chế độ hòa trộn màu
	+ Tạo được những hình ảnh theo yêu cầu.
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến môn học. 
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Giao diện làm việc Illustrator
	2
	1
	1
	

	2
	Làm việc với File
	2
	1
	1
	

	3
	Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng
	7
	2
	5
	

	4
	Làm việc với các vùng chọn
	2
	1
	1
	

	5
	Layer
	3
	1
	2
	

	6
	Màu sắc trong Illustrator
	4
	1
	3
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	3
	0
	2
	1

	7
	Pencil, Eraser, Paintbrush và Blob brush
	6
	2
	4
	

	8
	Công cụ Pen
	6
	2
	4
	

	9
	Công cụ Type
	6
	2
	4
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	2
	0
	1
	1

	
	Ôn tập cuối kỳ
	2
	0
	2
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: GIAO DIỆN LÀM VIỆC ILLUSTRATOR	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV thực hiện được:
- Biết được không gian làm việc của Illustrator gồm thanh ứng dụng và khung ứng dụng.
- Biết được Panel tổ chức như thế nào và thao tác với Panel
- Biết xác lập các thông số mặc định hư việc xuất file, in ấn,…
- Thoát khỏi chương trình Photoshop 
2. Nội dung bài:
1. Không gian làm việc
2. Các Panel
3. Panel Tool
4. Preferences và Presets
5. Undo và Automation

Bài 2: LÀM VIỆC VỚI FILE	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV sử dụng được:
· Biết cách thiết lập file cho những yêu cầu khác nhau. Lưu và xuất file đã tồn tại.
2. Nội dung bài:
	1. Tạo file mới
	2. Lưu và xuất các file
	3. Mở file
Bài 3: VẼ, CHỈNH SỬA CÁC ĐƯỜNG VÀ HÌNH DẠNG	Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV có khả năng:
- Sử dụng các công cụ tạo các hình như elip, chững nhật, hình sao,… và tạo đường thẳng .
2. Nội dung bài:
	1. Các công cụ shape
	2. Các công cụ Line Segment
	3. Chỉnh sửa các đường và hình dạng
	4. Các công cụ cắt

Bài 4: LÀM VIỆC VỚI CÁC VÙNG CHỌN	
				Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV có khả năng:
- Biết cách chọn một đối tượng, hoặc một phần đối tượng.
2. Nội dung bài:
	1. Công cụ Selection
	2. Công cụ Direct Selection
	3. Công cụ Group Selection
Bài 5: LAYER			Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV có khả năng:
· Biết sử dụng panel layer để tạo một hoặc nhiều layer. Xác lập tuỳ chọn cho layer
2. Nội dung bài:
1. Tìm hiểu các Layer
2. Sử dụng Panel Layers
Bài 6: MÀU SẮC TRONG ILLUSTRATOR			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV có khả năng:
· Biết làm việc với các panel màu, color guige,.. 
2. Nội dung bài:
	1. Panel Color
	2. Color picker
	3. Panel Color Guide
Bài 7: PENCIL, ERASER, PAINTBRUSH VÀ BLOB BRUSH			Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV có khả năng:
· Sử dụng thành thạo các công cụ thông tường như Pencil, Eraser,… để vẽ đường thẳng tự do,… hoặc xoá bất kỳ các phần của path. 
2. Nội dung bài:
	1. Công cụ Pencil
	2. Công vụ Smooth
	3. Công cụ Path Eraser
	4. Công cụ Eraser
	5. Công cụ Paintbrush
Bài 8: CÔNG CỤ PEN			Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV có khả năng:
· Sử dụng thành thạo công cụ Pen để vẽ hoặc đồ lại bất cứ thứ gì.
2. Nội dung bài:
	1. Công cụ Pen
	2. Biện tập các đường Path
Bài 9: CÔNG CỤ TYPE			Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV có khả năng:
· Biết  sử dụng thành thạo công cụ Type để sáng tạo với text. Chèn, định dạng và canh chỉnh type.
2. Nội dung bài:
	1. Công cụ Type
	2. Định dạng Type
	3. Công cụ Area Type
	4. Công cụ Type on a path
	5. Công cụ Vertical Type
	6. Bao Text xung quang đối tượng
	7. Làm cong text bằng Envelope Distort
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
  + Các khái niệm về các công cụ dùng để vẽ hình ảnh.
	+ Các vùng chọn.
	Kỹ năng:
	+ Sử dụng các lệnh tô màu, các chế độ hòa trộn màu
	+ Chỉnh sửa và hiệu chỉnh hình ảnh.
  + Sử dụng côn cụ tạo những hình ảnh, logo,….
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: 
	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Tỷ lệ

	1
	Kiểm tra thường xuyên
	Thực hành
	20%

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thực hành
	30%

	3
	Kiểm tra cuối kỳ
	Thực hành
	50%



VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
[bookmark: _GoBack]1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ trung cấp nghề ngành Thiết kế đồ hoạ 1 năm.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Dạy lý thuyết trực tiếp trên máy
+ Cần có bộ bài tập theo chủ đề, các bài mẫu trước và sau khi xử lý ảnh.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý rèn luyện sự sáng tạo và vẽ hình .
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Các thao tác trên Layer, công cụ màu tô, công cụ vẽ hình ảnh.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Sách ”Tự học Illustator CS6 trong thiết kế đồ hoạ”  ,  Nguyễn Đức Hiếu.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


